
 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

XỬ LÝ HỒ SƠ CỦA DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ  

(Tháng 03/2019)  

 

I. Tiếp nhận và kết quả xử lý hồ sơ 

Stt  Nội dung  Số lượng  Tỷ lệ xử lý hồ sơ (%)  Ghi chú  

1  Tổng số hồ sơ nhận trong tháng  23 100%   

2  Tổng số hồ sơ trả trước hạn trong tháng  08 100% 
 15 Hồ sơ đang giải 

quyết chưa đến hạn 

3  Tổng số hồ sơ trả trễ hạn trong tháng  0 0   
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II. Thống kê tất cả hồ sơ đã nhận  

 

STT Tên hồ sơ/Doanh nghiệp 
Họ và tên người 

nộp hồ sơ 

Số điện thoại 

liên hệ 

Thủ tục/Lĩnh 

vực giải quyết 

Quy định thời gian xử lý 

hồ sơ 
Kết quả giải quyết 

Ghi chú 
Ngày nhận 

hồ sơ 

Ngày trả kết 

quả 

Ngày trả kết 

quả 

 

Số 

ngày 

trễ 

hạn 

Bộ phận 

xử lý 

1 

Thủ tục gửi thỏa ước lao 

động tập thể cấp doanh 

nghiệp (CTY CP ĐT VÀ 

TM TÂY Ô TÔ CN 

WESTERN FORD AN 

GIANG) 

TRẦN THỊ BÍCH TUYỀN 

26/2A Trần Hưng 

Đạo, Phường Mỹ 

Thới, Thành phố 

Long Xuyên, Tỉnh 

An Giang 

Lao động-

Tiền lương 
07/03/2019 25/03/2019 20/03/2019  

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

2 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam (CTY 

TNHH ANGIMEX - 

KITOKU) 

PHAN THỊ TRÚC LAN 

khóm Thạnh An, 

Phường Mỹ Thới, 

Thành phố Long 

Xuyên, Tỉnh An 

Giang 

Việc làm 07/03/2019 14/03/2019 13/03/2019  “”  

3 

Thủ tục thành lập phân 

hiệu trường trung cấp tư 

thục có từ 02 thành viên 

góp vốn trở lên 

(TRƯỜNG TC HỒNG 

HÀ TP CẦN THƠ) 

ĐÀO NGỌC DUY 

Số 9 Nguyễn 

Thanh Sơn, 

Phường Bình 

Khánh, Thành phố 

Long Xuyên, Tỉnh 

An Giang, 

0977094646 

Giáo dục 

nghề nghiệp 
11/03/2019 25/03/2019 21/03/2019  

Dạy 

nghề 
 

4 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam (CTY 

TNHH MTV JICC VIỆT 

NAM) 

TRẦN K.TƯỜNG LIÊN 

cụm Công nghiệp 

và tiểu thủ CN Tân 

Trung, Xã Tân 

Trung, Huyện Phú 

Tân, Tỉnh An 

Giang, 0918764356 

Việc làm 14/03/2019 21/03/2019 19/03/2019  

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 



3 

 

5 

Thủ tục báo cáo nhu cầu 

sử dụng người lao động 

nước ngoài (CTY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ KIẾN 

QUỐC) 

ĐOÀN NGỌC YẾN 

1500 Trần Hưng 

Đạo, Phường Mỹ 

Phước, Thành phố 

Long Xuyên, Tỉnh 

An Giang, 

0938245624 

Việc làm 18/03/2019 03/04/2019 28/03/2019  

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

6 

Thủ tục đăng ký nội quy 

lao động của doanh 

nghiệp (CTY TNHH 

CHỨNG KHOÁN 

NGÂN HÀNG TMCP 

NGOẠI THƯƠNG 

VIỆT NAM) (Mới). 

LƯƠNG HOÀI HẬU 

số 30-32 Hai Bà 

Trưng, Phường Mỹ 

Long, Thành phố 

Long Xuyên, Tỉnh 

An Giang, 

0973442383 

Lao động-

Tiền lương 
18/03/2019 25/03/2019 20/03/2019  

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

7 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

(TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

AN GIANG) 

VÕ HỒNG NA UY 

số 18 Ung Văn 

Khiêm, Phường 

Đông Xuyên, 

Thành phố Long 

Xuyên, Tỉnh An 

Giang, 

03776320271 

Việc làm 21/03/2019 01/04/2019 28/03/2019  

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

8 

Thủ tục gửi thỏa ước lao 

động tập thể cấp doanh 

nghiệp (CTY CP DỊCH 

VỤ VẬN TẢI) 

HUỲNH VĂN TÂM 

12 Lê Lợi, Phường 

Châu Phú B, Thành 

phố Châu Đốc, 

Tỉnh An Giang, 

0989625766 

Lao động-

Tiền lương 
26/03/2019 11/04/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

9 

Thủ tục gửi thỏa ước lao 

động tập thể cấp doanh 

nghiệp (HỢP TÁC XÃ 

VẬN TẢI THỦY BỘ 

ĐỒNG TÂM) 

HUỲNH VĂN TÂM 

12 Lê Lợi, Phường 

Châu Phú B, Thành 

phố Châu Đốc, 

Tỉnh An Giang, 

0989625766 

Lao động-

Tiền lương 
26/03/2019 11/04/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

10 

Thủ tục gửi thỏa ước lao 

động tập thể cấp doanh 

nghiệp (CTY TNHH 

MTV LÂM CẨM 

DUNG) 

HUỲNH VĂN TÂM 

12 Lê Lợi, Phường 

Châu Phú B, Thành 

phố Châu Đốc, 

Tỉnh An Giang, 

0989625766 

Lao động-

Tiền lương 
26/03/2019 11/04/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 
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11 

Thủ tục đăng ký nội quy 

lao động của doanh 

nghiệp (CTY TNHH 

MTV LÂM CẨM 

DUNG) (Mới). 

HUỲNH VĂN TÂM 

12 Lê Lợi, Phường 

Châu Phú B, Thành 

phố Châu Đốc, 

Tỉnh An Giang, 

0989625766 

Lao động-

Tiền lương 
26/03/2019 02/04/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

12 

Thủ tục xác nhận người 

lao động nước ngoài 

không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động 

(CTY TNHH KUMHO 

INDUSTRIAL) 

PHAN ÁI LINH 

204-204 A Trần 

Hưng Đạo, Phường 

Mỹ Bình, Thành 

phố Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang, 

0763982348 

Việc làm 26/03/2019 29/03/2019 28/03/2019  

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

13 

Thủ tục gửi thỏa ước lao 

động tập thể cấp doanh 

nghiệp (CTY TNHH 

MTV XỔ SỐ KIẾN 

THIẾT AN GIANG) 

LƯU HỮU NGHĨA 

Số 64c Nguyễn 

Thái Học, Phường 

Mỹ Bình, Thành 

phố Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang, 

02963852813 

Lao động-

Tiền lương 
26/03/2019 11/04/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

14 

Thủ tục gửi thỏa ước lao 

động tập thể cấp doanh 

nghiệp (HTX THỦ 

CÔNG MỸ NGHỆ 

XUẤT KHẨU AN 

GIANG) 

NGUYỄNT. NGỌC LAN 

290A/4 Hàm Nghi, 

Phường Bình 

Khánh, Thành phố 

Long Xuyên, Tỉnh 

An Giang, 

0917816307 

Lao động-

Tiền lương 
27/03/2019 12/04/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

15 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam (CTY 

STERLING WILSON 

PRIVATE LIMITED) 

NGUYỄNT.DIỆU HIỀN 

ấp An Thạnh, Xã 

An Hảo, Huyện 

Tịnh Biên, Tỉnh An 

Giang, 0704854785 

Việc làm 27/03/2019 03/04/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

16 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam (CTY 

STERLING WILSON 

PRIVATE LIMITED) 

NGUYỄNT.DIỆU HIỀN 

ấp An Hảo, Xã An 

Hảo, Huyện Tịnh 

Biên, Tỉnh An 

Giang, 0704854785 

Việc làm 27/03/2019 03/04/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 



5 

 

17 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Namb (CTY 

STERLING WILSON 

PRIVATE LIMITED) 

NGUYỄNT.DIỆU HIỀN 

ấp An Thạnh, Xã 

An Hảo, Huyện 

Tịnh Biên, Tỉnh An 

Giang, 0704854785 

Việc làm 27/03/2019 03/04/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

18 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam (CTY 

STERLING WILSON 

PRIVATE LIMITED) 

NGUYỄNT.DIỆU HIỀN 

ấp An Thạnh, Xã 

An Hảo, Huyện 

Tịnh Biên, Tỉnh An 

Giang, 0704854785 

Việc làm 27/03/2019 03/04/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

19 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam (CTY 

STERLING WILSON 

PRIVATE LIMITED) 

NGUYỄNT.DIỆU HIỀN 

ấp An Thạnh, Xã 

An Hảo, Huyện 

Tịnh Biên, Tỉnh An 

Giang, 0704854785 

Việc làm 27/03/2019 03/04/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

20 

Thủ tục báo cáo nhu cầu 

sử dụng người lao động 

nước ngoài (Công ty 

TNHH Binca) 

NGUYỄN QUỲNH NHƯ 

Số 98/5, Thoại 

Ngọc Hầu, Phường 

Mỹ Long, Thành 

phố Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang 

Việc làm 29/03/2019 17/04/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

21 

Thủ tục gửi thỏa ước lao 

động tập thể cấp doanh 

nghiệp (Công ty TNHH 

Xăng Dầu Huy Hoàng) 

NGUYỄN THỊ K. HIẾU 

373, Trần Hưng 

Đạo, Phường Bình 

Đức, Thành phố 

Long Xuyên, Tỉnh 

An Giang, 

0922849177 

Lao động-

Tiền lương 
29/03/2019 17/04/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

22 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam (Công 

ty Sterling and Wilson 

Private Limited tại VN) 

LÊ CÔNG DŨNG 

An Hảo, Xã An 

Hảo, Huyện Tịnh 

Biên, Tỉnh An 

Giang 

Việc làm 29/03/2019 05/04/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 
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23 

Thủ tục khai báo đưa vào 

sử dụng các loại máy, 

thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn 

lao động (Công ty 

TNHH MTV JIC Việt 

Nam) 

TRẦN K TƯỜNG LIÊN 

cụm Công nghiệp 

và tiểu thủ CN Tân 

Trung, Xã Tân 

Trung, Huyện Phú 

Tân, Tỉnh An 

Giang 

An toàn vệ 

sinh lao 

động 

29/03/2019 04/04/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

 

 

Người lập biểu 

 

 

 

Võ Minh Triệu 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Công Bằng 
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